
Máy hút bụi khô và ướt
H16 Steam



Làm sạch trực quan
Phản ứng ngay theo từng chuyển động

Làm sạch nhiệt độ cao, 
loại bỏ mọi mầm bệnh

 Diệt khuẩn 99,9999% & loại bỏ vết bẩn 100%

• Làm sạch hơi nước 200°C SaunaClean™ 
• Mô-đun gia nhiệt đến 200°C

• Hơi nước đầu ra 99°C

• Lượng hơi nước 3.000mg/phút

• Lực hút mạnh mẽ 28kPa 

• Công nghệ trợ lực AI GlideWheel™     
• Nhận diện và điều chỉnh tỉ lệ thông minh

• Ngả phẳng 180° với ứng dụng thông minh

• Đầu cuộn chổi tích hợp đèn LED

• Làm sạch cuộn lăn nhiệt kép: Công nghệ 
hơi nườc 200°C SaunaClean™ + Giặt nóng 
90°C 

• Sấy khô thông minh, sấy thần tốc trong 5 
phút với nhiệt độ lên đến 95°C 

• Hệ thống thanh gạt kép 

• Thanh gạt răng lược TangleCut™ 2.0 

bền bỉ

• Thanh gạt phẳng bền chắc 

Dành cho các gia đình có thu nhập từ trung đến cao, độ tuổi trên 30 — các bậc cha mẹ mới khi phải bận rộn chăm sóc trẻ sơ sinh, người nuôi thú cưng 
phải xử lý lông rụng và vi khuẩn, hay những người thường xuyên nấu ăn đối mặt với vết bẩn khô bám dính mỗi ngày. Họ không chỉ cần sàn nhà sạch, 

mà còn tìm kiếm giải pháp làm sạch tối ưu với khả năng khử khuẩn sâu, mang lại không gian sống an toàn và vệ sinh tuyệt đối.

 *Dựa trên dữ liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi.

Lợi ích
mang lại

Định vị
sản phẩm

Máy hút bụi khô và ướt H16 Steam

Khách hàng
mục tiêu

H16 Steam kết hợp sức mạnh hơi nước nhiệt độ cao, dễ dàng đánh bay các vết bẩn khô cứng, đồng thời khử khuẩn sâu, giúp duy trì môi trường sống 
sạch sẽ và an toàn cho cả gia đình.

Chức năng

Bảo trì dễ dàng
Không cần vệ sinh thủ công



Ưu điểm nổi bật

Trợ lực GlideWheel™ I Lướt êm ái, kéo đẩy nhẹ nhàng

Ngả phẳng 180° với ứng dụng thông minh I Làm sạch rảnh tay dưới gầm thấp

Đầu cuộn lăn tích hợp đèn LED I Soi rõ và phát hiện bụi ẩn

Thời gian vận hành đến 72 phút I Làm sạch xuyên suốt toàn bộ không gian

USP

Ưu điểm
vượt trội

Tính năng cơ 
bản

• Làm sạch hơi nước 200°C SaunaClean™ I Nhũ hóa vết bẩn nhanh chóng & Khử khuẩn vật lý với hiệu quả lên đến 99,9999%

Hệ thống tự làm sạch nhiệt kép

• Làm sạch cuộn lăn hơi nước 200°C I Thẩm thấu sâu vào từng sợi vải cuộn lăn, làm sạch tối ưu và loại bỏ 99,9999% vi khuẩn

• Giặt nóng 90°C I Xả nóng cuộn lăn và khoang đế, khử khuẩn 99,9999%

Hệ thống thanh gạt kép

• Thanh gạt răng lược TangleCut™ 2.0 bền bỉ I Không tóc rối, không cần làm sạch thủ công, chống rối lông tóc 100%

• Thanh gạt phẳng bền chắc giảm vệt nước I Giữ sàn sạch và khô ráo, hạn chế tối đa vệt nước

Lực hút mạnh mẽ 28kPa I Hút sạch vết bẩn khô và ướt

Sấy khô thông minh 95℃ với cảm biến độ ẩm I Không sấy quá mức hoặc sấy chưa khô 

Nhận diện thông minh & Điều chỉnh tỉ lệ dung dịch làm sạch I Làm sạch hiệu quả mà không cần ước chừng thủ công

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và công nghệ làm sạch thông minh giúp thiết bị vượt trội về hiệu quả 
làm sạch sâu lẫn hiệu suất vận hành so với các sản phẩm cùng phân khúc.



01     Ưu điểm nổi bật – Làm sạch nhiệt độ cao, loại bỏ mọi mầm bệnh

Hơi nước vẫn duy trì nhiệt độ cao 99°C ngay tại đầu ra, cho khả năng khử khuẩn 
vật lý hiệu quả và loại bỏ đến 99,9999% tác nhân gây dị ứng* — mang lại sự an 

tâm tuyệt đối cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

*200°C: Nhiệt độ tại đầu ra của mô-đun gia nhiệt có thể đạt tối đa 200°C, và nhiệt độ tại các cửa phun hơi có thể đạt tối đa 99°C, dựa trên điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ. Nhiệt độ nước và cuộn lăn thực tế có thể thay đổi.
*3.000mg/phút: Dữ liệu dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ.
*99,9999% khử khuẩn: Chế độ hơi nước đã được chứng minh có khả năng bất hoạt 99,9999% Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus flavus và H1N1, dựa trên kết quả thử nghiệm và chứng nhận của TÜV SÜD 
Certification and Testing (China) Co., Ltd., Chi nhánh Thượng Hải. Số báo cáo: 704012508889-00.

An toàn và sạch vượt trội: Khử khuẩn 99,9999% không cần 
hóa chất*

1. Phun hơi nước 
3.000mg/phút

2. Hòa tan và khử khuẩn 
tức thì

3. Làm sạch với lực 
hút mạnh mẽ 28kPa

Chế độ Hơi nước
(Steam Mode）

Công nghệ hơi nước 200°C SaunaClean™
 
 
 

H16 Steam tiên phong với công nghệ làm sạch bằng hơi nước 200°C*, trang bị 6 đầu phun hơi cung cấp lưu lượng mạnh mẽ 3.000mg/phút*, giúp 
thẩm thấu nhanh và phủ sạch đồng đều trên toàn bề mặt.

Thân thiện sàn gỗ*

Phòng em bé Khu vực thú cưng Phòng tắm



02     Ưu điểm nổi bật – Khắc tinh của vết bẩn cứng đầu

Lực hút đỉnh cao 28.000Pa, triệt 
để vết bẩn khô và ướt

H16 Steam nâng tầm hiệu suất làm sạch với lực hút mạnh mẽ 28.000Pa*, 
dễ dàng xử lý mọi loại vết bẩn khô và ướt, trên bề mặt hay khe hẹp.
Không vết bẩn nào là quá khó, từ mì spaghetti, hạt cà phê đến dầu mỡ nhà 
bếp cứng đầu.

*28.000Pa: Dữ liệu dựa trên thử nghiệm của GTT Surface Cleaning & Air Treatment Laboratory.

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.



Sạch mới cuộn lăn và khoang đế 
Với sức mạnh làm sạch 1+1>2
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*90°C: Dữ liệu dựa trên điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ. Nhiệt độ nước và hiệu quả làm sạch thực tế có thể thay đổi.
*Bao phủ 100%: Cơ chế tự làm sạch dạng ngập nước giúp bao phủ hoàn toàn khoang đế và sợi chổi, dựa trên dữ liệu phòng thí nghiệm nội bộ.

Ưu điểm nổi bật - Không lo mùi hôi, không lo phiền toái

Làm sạch hơi nước 200°C SaunaClean™ 
Thẩm thấu nhanh, đánh tan vết bẩn cứng đầu

Hơi nước 200°C SaunaClean™ thẩm thấu sâu vào sợi vải cuộn 
lăn và các góc khuất khó tiếp cận, nhanh chóng nhũ hóa và làm 
mềm các vết bẩn khô cứng, giúp làm sạch dễ dàng và triệt để hơn.

1

Giặt nóng 90°C
Xả sâu, bao phủ toàn diện

2

Hệ thống có thể kích hoạt chế độ giặt nóng lên đến 90°C*, giúp 
làm sạch sâu hiệu quả. Đảm bảo bao phủ 100%* cả cuộn lăn và 
khoang đế, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và duy trì lực hút ổn 
định, tránh tình trạng tự làm sạch không hiệu quả.

+

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.
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Cảm biến độ ẩm thông minh & sấy khô tối ưu

01

02

Tiết kiệm điện, tránh tình trạng sấy khô quá mức hoặc sấy chưa khô

Cảm biến độ ẩm dựa trên mức độ ẩm ướt sợi vải cuộn lăn

Cảm biến điện trở giúp đo lường chính xác độ ẩm sợi vải cuộn lăn, hệ thống 
sẽ đánh giá mức độ ẩm và kiểm soát quá trình sấy một cách chính xác.

Sấy khô tối ưu thần tốc trong 5 phút với nhiệt độ cực đại 95°C*

Dựa trên kết quả phát hiện độ ẩm, thuật toán thông minh sẽ tự động điều chỉnh 
quá trình sấy, đảm bảo tối ưu năng lượng và tránh tình trạng sấy quá mức hoặc 
chưa đủ khô. Nếu cuộn lăn bị ẩm do độ ẩm môi trường, hệ thống sẽ tự động sấy 
lại, giúp chống ẩm liên tục và luôn duy trì cuộn lăn khô ráo, sạch sẽ sau mỗi lần 
sử dụng.

Nhanh nhất trong 5 phút Nhiệt độ cực đại 95℃ Sấy khô toàn diện 360°

*5 phút: Dựa trên điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy độ ẩm và điều kiện sử dụng.
*95°C: Nhiệt độ tối đa dựa trên thử nghiệm nội bộ; nhiệt độ sấy thực tế có thể thay đổi.

Nâng cấp

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ưu điểm nổi bật - Không lo mùi hôi, không lo phiền toái



Ưu điểm nổi bật – Không lo phiền toái

Hệ thống thanh gạt kép:
Cuộn lăn luôn sạch, sàn nhà 
luôn sáng bóng
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Thanh gạt răng lược TangleCut™ 2.0 bền bỉ
Chống tóc rối và lông thú cưng 100* - Không cần 
gỡ rối thủ công

01

Thanh gạt phẳng bền chắc giảm vệt nước 
Sàn sạch rõ rệt, hạn chế vệt nước, không 
cần lau đi lau lại

02

*Chống rối 100*: H16 Steam đã làm sạch khoảng 2.500 sợi lông thú thô và 60.000 sợi lông mềm mà không xảy ra 
tình trạng rối. Kết quả thử nghiệm bởi TÜV SÜD (Trung Quốc) – Chi nhánh Thượng Hải. Số báo cáo: 
704012506953-01. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi. 

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa



06     Ưu điểm nổi bật – Làm sạch trực quan

Hệ thống trợ lực GlideWheel™ 
kéo đẩy nhẹ nhàng

Thuật toán thông minh điều khiển hai bánh sau, hỗ trợ đẩy – kéo nhẹ 

nhàng, biến việc lau sàn từ một công việc nặng nhọc thành trải 

nghiệm thoải mái sau giờ làm.

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
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*Tỷ lệ 1:200 / 1:30: Tỷ lệ pha giữa dung dịch làm sạch và nước.
*1 lần đổ, dùng 1 tháng: 100ml dung dịch có thể sử dụng khoảng 30 ngày (ở tỷ lệ 1:200), dựa trên dữ liệu thử nghiệm từ Dreame Lab. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi.

B. Giặt cuộn lăn tối ưu, không lãng phí điện và thời gian

Dựa trên dữ liệu ghi nhận, hệ thống tự động điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ 
nước & hơi, cũng như thời gian làm sạch một cách thông minh, tránh tình trạng 
giặt quá mức hoặc chưa đủ — vừa tiết kiệm điện và thời gian, vừa đảm bảo 
hiệu quả làm sạch ổn định

A. Lau sàn tối ưu với tỷ lệ dung dịch thông minh

Nhận diện bụi thông minh, làm sạch tối ưu

Hệ thống tự động điều chỉnh lực hút theo mức độ bẩn được phát hiện, 
đồng thời thiết lập tỷ lệ dung dịch từ 1:200 đến 1:30* — vết bẩn càng cứng 
đầu, nồng độ càng cao — mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu và cá nhân 
hóa. Chỉ với một lần đổ đầy dung dịch, có thể sử dụng lên đến 1 tháng*, 
giúp giảm tần suất châm thêm và tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.

Ưu điểm nổi bật – Làm sạch trực quan



Ngả phẳng 180° với ứng dụng 
thông minh
Trải nghiệm làm sạch rảnh tay bằng cách đặt H16 Steam nằm phẳng và điều 
khiển như robot hút bụi thông qua ứng dụng Dreamehome — tiến lùi dễ dàng, 
bánh sau phản hồi linh hoạt giúp di chuyển mượt mà.
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*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Ưu điểm nổi bật – Làm sạch trực quan



Soi rõ bụi bẩn với đầu cuộn 
lăn tích hợp đèn LED

Đầu cuộn lăn tích hợp đèn LED xanh, làm lộ rõ bụi bẩn ẩn khuất, giúp 
phát hiện chính xác mà không cần thêm nguồn chiếu sáng.
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Khó thấy

Hiện rõ

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Ưu điểm nổi bật – Làm sạch trực quan
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520m² chỉ với một lần sạc, 
Chăm sóc toàn diện mọi góc nhà

H16 Steam sở hữu pin 6 × 5000mAh, mang lại thời lượng hoạt động vượt trội, 
đủ để làm sạch toàn bộ không gian sống — đảm bảo trải nghiệm liền mạch, 
hiệu quả từ đầu đến cuối.

*72 phút & 520m²: Dữ liệu dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ ở Chế độ Tùy chỉnh (Custom) > Chế độ Yên tĩnh (Quiet Mode). Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi.
*20 phút & 150m²: Dữ liệu dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ ở Chế độ Hơi nước (Steam Mode). Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi.

Ưu điểm nổi bật – Thời gian vận hành lâu hơn

Lên đến 520m² 

Lên đến 72 phút

Chế độ Yên tĩnh
(Quiet Mode)  

Lên đến 20 phút   

Chế độ Hơi nước
(Steam Mode) 

Lên đến 150m² 

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 



    Product Name                             Máy hút bụi khô và ướt Dreame H16 Steam

Công suất định mức 400W Chế độ làm sạch Thông minh / Hơi nước / Turbo / Tùy chỉnh
(Smart/Steam/Turbo/Custom)

Trọng lượng 6,8kg Làm sạch sát cạnh Bao phủ ba cạnh

Dung lượng pin 6 x 5000mAh Làm sạch sàn hơi nước Có (Hơi nước 200°C)

Thời gian vận hành tối đa 72 phút (Chế độ Yên tĩnh - Quiet Mode)
20 phút (Chế độ Hơi nước - Steam Mode) Động cơ Không chổi than

Thời gian sạc 4 tiếng Màn hình LED Có

Hộc chứa nước sạch 830ml Phát hiện vết bẩn Có
(Với cảm biến hồng ngoại)

Hộc chứa nước bẩn Đứng: 700ml
Ngả phẳng: 450ml Thông báo bằng giọng nói Có

Thời gian sấy khô Sấy khô thông minh (nhanh nhất 5 phút) Tự làm sạch
Có (Với cảm biến hồng ngoại)
Giặt nóng lên đến 90°C và làm sạch cuộn lăn hơi 
nước lên đến 200°C

Phân phối dung dịch làm sạch theo tỉ lệ Có Sấy khô khí nóng Có (Với cảm biến hồng ngoại)
Lên đến 95°C 

Thông số kỹ thuật

*Các thông số sản phẩm được nêu chỉ mang tính minh họa. Hình thức thực tế có thể khác.



Dreame H15 Pro Heat Dreame H16 Steam Dreame H16 Pro Steam  Lợi ích của ưu điểm

Giá $799-999 $550 $859 /

Dung tích hộc chứa nước sạch 800ml 830ml 800ml /

Dung tích hộc chứa nước bẩn 650ml 700ml 600ml /

Thời gian vận hành 72 phút (Chế độ Yên tĩnh - Quiet Mode) 72 phút (Chế độ Yên tĩnh - Quiet Mode) 72 phút (Chế độ Yên tĩnh - Quiet Mode) Vận hành lâu hơn, sạc ít hơn

Lực hút 22kPa 28kPa 28kPa Lực hút mạnh hơn cho kết quả làm sạch tốt hơn, đặc biệt là lượng 
lớn bụi bẩn

Màn hình LED LED LED /

Làm sạch sát cạnh Làm sạch sát ba cạnh GapFree™ 1.0 Bao phủ ba cạnh Làm sạch sát ba cạnh GapFree™ 2.0 Thanh gạt nâng cấp bền bỉ và linh hoạt hơn

Làm sạch vết bẩn cứng đầu × × Cánh tay AI StainVenger™ cứng cáp Chà & gạt vết bẩn cứng đầu, vết bẩn khô bám dính

Làm sạch sàn hơi nước × √ (Hơi nóng 200℃, lưu lượng 
3000mg/phút)

√ (Hơi nóng 200℃, lưu lượng 
3000mg/phút)

Bao phủ đồng đều, loại bỏ tác nhân gây dị ứng, khử khuẩn sâu với 
hiệu quả 99,9999%

Lau sàn nước nóng √ (Nước nóng 85℃) × √ (Nước nóng 90℃) Loại bỏ 100% vết dầu mỡ

Phát hiện vết bẩn √（RGB） √（Cảm biến hồng ngọại） √（RGB） Nhạy gấp 5 lần so với cảm biến vết bẩn truyền thống

Phân phối dung dịch làm sạch 
theo tỉ lệ thông minh × √ √ Không cần tính toán thủ công, dung dịch được phân phối chính xác 

và khoa học

Thanh gạt bền bỉ √(TangleCut™) √(TangleCut™ 2.0 + Thanh gạt phẳng) √ (TangleCut™) Lược gạt dạng răng lược với áp lực ổn định giúp chống rối; đồng 
thời loại bỏ nước dư, hạn chế vệt nước trên sàn

Tự làm sạch bằng cơ chế xoay 
hai chiều √ √ √ Làm sạch cuộn lăn triệt để, giảm tình trạng tóc rối

Sấy khô khí nóng √ (Sấy khô thông minh, lên đến 5 phút 
90℃)

√ (Sấy khô thông minh, lên đến 5 
phút 95℃)

√ (Sấy khô thông minh, lên đến 5 phút 
90℃)

Giữ cuộn lăn luôn khô ráo, tơi xốp, ngăn vi khuẩn và mùi hôi do ẩm 
ướt — không sấy khô quá mức hoặc sấy chưa khô

Tự làm sạch nước nóng √ (Giặt ngâm 100℃) √ (Hơi nước 200℃ & Giặt nóng 90℃） √ (Hơi nước 200℃ & Giặt ngâm 100℃） Làm sạch dầu mỡ và các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn

Hệ thống trợ lực GlideWheel™ GlideWheel™ GlideWheel™ + GravityEase™ Kéo đẩy nhẹ nhàng, giảm áp lực tay khi dùng

Ngả phẳng 180° nhờ ứng dụng 
thông minh √ √ √ Dễ dàng làm sạch các khu vực thấp như gầm sofa, gầm giường; 

hạn chế phải cúi người nhờ điều hướng thông minh qua app

So sánh sản phẩm（VS Các dòng H của Dreame） *Ưu điểm được chú thích màu đỏ



So sánh sản phẩm (Dreame VS Tineco）

Tineco S7 
Stretch Steam Dreame H16 Steam Lợi ích của ưu điểm

Giá $699 $550 /
Dung tích hộc chứa nước sạch 880ml 830ml /

Dung tích hộc chứa nước bẩn 700ml 700ml /

Thời gian vận hành 80 phút (Chế độ Thông minh – 
Smart Mode) 72 phút (Chế độ Yên tĩnh - Quiet Mode) /

Lực hút 22kPa 28kPa Lực hút mạnh hơn cho kết quả làm sạch tốt hơn

Màn hình LED LED /

Làm sạch sát cạnh Hai cạnh Bao phủ ba cạnh (Cuộn chổi hai cạnh) Làm sạch tường và góc dễ dàng, không còn vệt nước đọng

Làm sạch sàn hơi nước √ (Hơi nóng 160℃, lưu lượng 
1300mg/phút)

√ (Hơi nóng 200℃, lưu lượng 
3000mg/phút)

Bao phủ đồng đều, loại bỏ tác nhân gây dị ứng, khử khuẩn sâu với 
hiệu quả 99,9999%

Phát hiện vết bẩn √ √ Nhạy gấp 5 lần so với cảm biến vết bẩn truyền thống

Phân phối dung dịch làm sạch theo tỉ 
lệ thông minh × √ Không cần tính toán thủ công, dung dịch được phân phối chính xác 

và khoa học

Thanh gạt bền bỉ Công nghệ khóa kép chống rối
Thanh gạt răng lược TangleCut™ 2.0 bền 
bỉ + Thanh gạt phẳng bền chắc giảm vệt 

nước đọng
Thanh gạt răng lược với áp lực ổn định giúp chống rối hiệu quả, 
đồng thời loại bỏ nước đọng, hạn chế tối đa vệt nước trên sàn.

Sấy khô khí nóng √ (5 phút 85℃）
√  (Sấy khô thông minh, lên đến 5 phút 

95℃)
Giữ cuộn lăn luôn khô ráo, tơi xốp, ngăn vi khuẩn và mùi hôi do ẩm 

ướt — không sấy khô quá mức hoặc sấy chưa khô

Tự làm sạch nước nóng √ (Nước nóng） √ (Hơi nước 200℃ & Giặt nóng 90℃） Làm sạch dầu mỡ và các vết bẩn cứng đầu kỹ lưỡng

Ngả phẳng 180° nhờ ứng dụng thông 
minh √ (12,85cm) √ (13cm) /

Hệ thống trợ lực SmoothDrive Wheel GlideWheel™ Kéo đẩy nhẹ nhàng, giảm áp lực tay khi dùng

*Ưu điểm được chú thích màu đỏ



Trọn bộ sản phẩm

Tay cầm x 1

Dung dịch 
làm sạch x1

Chổi vệ sinh x1

Bộ lọc 
thay thếx1

Đế sạc x1
 

Cuộn lăn x1

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Thân máy chính x1




